ÔN TẬP SỬ 6

Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

I.Trắc nghiệm:
     Em hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:    

1/ Nhà Hán chia Âu Lạc thành những quận nào ?

         A. Giao chỉ -Cửu chân  -Nhật Nam            B. Giao Chỉ -Mê Linh –Nhật nam 

         C. Phong châu –Giao châu –Luy Lâu         D. Phong Châu – Mê Linh-Cửu chân  

2/  Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào 

A.Mùa xuân năm 40, tại Hát Môn (Hà Nội).



B.Mùa xuân năm 41, tại Hát Môn (Hà Nội


C.Mùa xuân năm 42,tại ( Mê Linh).



D.Mùa xuân năm 43, tại ( Mê linh).

3/ Âm mưu của nhà Hán khi gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc là

A. muốn xâm chiếm nước ta lâu dài 

B. muốn xóa tên nước ta trên bản đồ thế giới 

C. muốn xâm chiếm nước ta lâu dài -xóa tên nước ta trên bản đồ thế giới 

D. muốn xâm chiếm nước ta lâu dài -xóa tên nước ta trên bản đồ thế giới-biến nước ta thành một bộ phận của lãnh thổ Trung Quốc 

4/ Âm mưu của nhà Hán khi gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc là

A. muốn xâm chiếm nước ta lâu dài 

B. muốn xóa tên nước ta trên bản đồ thế giới 

C. muốn xâm chiếm nước ta lâu dài -xóa tên nước ta trên bản đồ thế giới 

D. muốn xâm chiếm nước ta lâu dài -xóa tên nước ta trên bản đồ thế giới-biến nước ta thành một bộ phận của lãnh thổ Trung Quốc 

5/ Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hai BàTrưng.

A. Tinh thần yêu nước và đoàn kết cuả nghĩa quân 

B. Được nhân dân  ủng hộ 

C. Tài chỉ huy cuả Hai bà Trưng 

D. sự ủng hộ - đoàn kết cuả nghĩa quân và tài chỉ huy của Hai Bà Trưng 

II.Tự luận:
 Câu 1: Tình hình Âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I có gì thay đổi?

- Sau thất bại của An Dương Vương năm 179 TCN, Triệu Đà sáp đất đai Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành hai quân Giao Chỉ và Cửu Chân. 

- Năm 111 TCN, nhà Hán chiếm Âu Lạc và chia lại thành ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam, gộp với sáu quận của Trung Quốc thành châu Giao.

- Đứng đầu châu Giao là Thứ sử coi việc chính trị, Đô uý coi việc quân sự và đều là người Hán. Ở các quận, huyện nhà Hán vẫn để các Lạc tướng trị dân như cũ.
Câu 2: Âm mưu của nhà Hán khi gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc là gì?

Nhằm mục đích chiếm đóng lâu dài và xóa tên nước ta biến nước ta thành bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc  

Câu 3: Nhà Hán tổ chức việc cai trị Âu Lạc như thế nào?

-Nhà Hán chia Âu lạc thành 3 quận và gộp với 6 quận Trung Quốc thành Châu Giao 

-Đứng đầu châu là thứ sử ,quận là Thái thú coi việc chính trị .Đô úy coi việc quân sự .những viên quan này đều là người Hán 

-Dưới quận là huyện các lạc tướng vẫn trị dân như cũ 
Câu 4: Chính sách thống trị của nhà Hán đối với nước ta như thế nào?

- Ra sức bóc lột dân ta bằng các thứ thuế nhất là thuế nuối, thuế sắt và bắt cống nạp những sản vật quý như ngà voi, sừng tê, ngọc trai...

- Cho người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục tập quán của họ, âm mưu đồng hoá dân tộc ta.

 Câu 5: Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
      -Do ách đô hộ thống trị tàn bạo của nhà Hán đã làm nhân dân ta ở khắp nơi căm phẫn, muốn nổi dậy chống lại.
      -Thi Sách bị Tô Định giết.
 Câu 6: Trình bày diễn biến chính cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

- Mùa xuân năm 40 (tháng 3 dương lịch), Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (nay thuộc Hà Nội), nghĩa quân nhanh chóng làm  chủ Mê Linh, rồi tiến về Cổ Loa, Luy Lâu. 

- Tô Định hốt hoảng bỏ thành lẻn trốn về Nam Hải Quân Hán ở các quận, huyện khác bị đánh tan. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi.
Câu 7: Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa thắng lợi cuộc khởi nghĩa Hai BàTrưng.

* Nguyên nhân :

+Do sự hưởng ứng nhiệt liệt của nhân dân khắp nơi trong cả nước 

+Tinh thần yêu nước và đoàn kết cuả nhân dân 

+Tài chỉ huy của Hai Bà Trưng 

* Ý nghĩa :

+Thể hiện tinh thần yêu nước ý chí quật cường bất khuất cuả dân tộc trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm bảo vệ đất nước 

+Thể hiện tinh thần dũng cảm kiên cường không sợ hi sinh gian khổ của người phụ nữ việt Nam 

    Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

I.Trắc nghiệm:

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:    
1/ Sau khi giành độc lập Hai bà Trưng đã làm gì ?

A. Xá thuế hai năm liền cho dân -bãi bỏ luật pháp hà khắc của nhà Hán

B. Bãi bỏ luật pháp hà khắc của nhà Hán - bãi bỏ các thứ lao dịch nặng nề

C. Bãi bỏ các thứ lao dịch nặng nề 

D. Xá thuế hai năm liền cho dân -bãi bỏ luật pháp hà khắc –các thứ lao dịch  của nhà Hán.

2/ Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán kết thúc vào

A. tháng 10 năm 43.



B. tháng 11 năm 43.


C. tháng 12 năm 43.



D. mùa thu năm 44.
3/ Hằng năm nhân dân ta tổ chức kỉ niệm Hai bà Trưng vào:

A. ngày 5 tháng 2 âm lịch              B. ngày 8 tháng 3 dương lịch 

C. ngày 10 tháng 3 dương lịch      D. ngày 10 tháng 3 âm lịch 

II.Tự luận:

Câu 1: Sau khi giành độc lập Hai bà Trưng đã làm gì?

- Trưng trắc lên làm  vua đóng đô ở Mê Linh 

- Xá thuế hai năm cho dân 

- Phong chức cho người có công 

- Các lạc tướng người Việt cai quản các huyện 

- Bãi bỏ luật pháp -các thứ lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ 
Câu 2: Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi nói lên điều gì?

-Nhân dân ta thương tiếc, kính trọng ghi nhớ công ơn Hai Bà Trưng và những người đã hy sinh vì độc lập tự do cho đất nước.
-Khẳng định tinh thần không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.
Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI)
I.Trắc nghiệm:

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:    
1/ Những chi tiết nào chứng tỏ nền nông nghiệp của Giao châu vẫn phát triển ?

A. Việc cày bừa do trâu bò kéo đã phổ biến 

B. Nhân dân làm thủy lợi –trồng lúa hai vụ. 

C. Việc cày bừa do trâu bò kéo đã phổ biến - nhân dân làm thủy lợi –trồng lúa hai vụ -quan tâm đến kĩ  thuật trồng trọt .

D.  Nhân dân quan tâm đến kĩ  thuật trồng trọt .
2/ Đến thế kỉ thứ VI triều đại phong kiến Trung Quốc nào đô hộ Giao Châu ?

A. nhà Ngô                                    B. nhà Lương 

C. nhà Thục                                     D. nhà Đường 

3/Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt?

A. vì công cụ sắt sử dụng trong sản xuất và chiến đấu có hiệu quả  

B. vì sắt là kim loại quý hiếm

C. Hạn chế phát triển sản xuất  ở Giao châu và hạn chế sự chống đối của nhân dân 

D.  hạn chế kinh tế ở nước ta 

4/ Hậu quả chính sách cai trị tàn bạo và thâm độc của nhà  Hán đối  với nước ta là

A. đất nước bị xóa tên- dân tộc bị đồng hóa

B.dân tộc bị đồng hóa - nhân dân bị bóc lột tàn bạo 

C .nhân dân bị bóc lột tàn bạo 

D .đất nước bị xóa tên- nhân dân bị bóc lột tàn bạo- dân tộc bị đồng hóa

5/ Những sự kiện nào chứng tỏ  mặc dù bị kìm hãm nhưng nghề  rèn sắt vẫn phát triển? 

A. người ta phát hiện nhiều đồ sắt ,lưới sắt ,cựa gà bằng sắt 

B. lưỡi cày sắt 

C. Phát hiện nhiều mỏ sắt 

D. nghề rèn sắt 

II.Tự luận:
Câu 1: Trình bày ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc (TKI – TKVI).

-Đầu TK III, nhà Ngô đặt tên Âu Lạc là Giao Châu.

-Đưa người Hán sang cai trị các huyện.

-Đóng nhiều thứ thuế (muối và sắt)

-Lao dịch và nộp cống.

-Đưa người Hán sang Giao Châu.

-Bắt dân ta học chữ Hán và tiếng Hán, tuân theo luật pháp và phong tục Hán.

Câu 2: Hãy nêu những biểu hiện mới trong nông nghiệp thời kì này là gì?
-Dùng trâu bò làm sức kéo phổ biến.

-Diện tích trồng trọt mở rộng.

-Công trình thủy lợi phát triển.

-Biết sử dụng phân bón.

-Trồng hai vụ lúa trong một năm.

 -Chăn nuôi nhiều gia súc.

Câu 3: - Hãy trình bày những biểu hiện về sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp nước ta trong thời kỳ này ?

-Các nghề thủ công: nghề rèn sắt, gốm, dệt, ... phát triển mạnh.
 -Việc buôn bán trong, ngoài nước phát triển. Chính quyền đô hộ độc quyền ngoại thương.
Câu 4: Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt?

 - Công cụ sắt và vũ khí bằng sắt thì sắc và nhọn –sản xuất đạt năng suất cao hơn, chiến đấu có hiệu quả hơn .

- Về mặt kinh tế :nhằm hạn chế phát triển sản xuất ở Giao châu 

- Về mặt an ninh:nhằm  hạn chế được sự chống đối của nhân dân 

